
SAO Y; Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; 15/12/2025; 19:38:59; +07:00

Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Email: tuyenquang@chinhphu.vn
Cơ quan: Tỉnh Tuyên Quang



2

2. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định

của pháp luật về thi đua, khen thưởng hiện hành và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức

xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần
kinh tế, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Tập thể, cá nhân ngoài tỉnh; tổ chức nước ngoài, cá nhân người nước

ngoài; người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Các cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẢN XÉT TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến" để tặng hẳng năm cho cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý
của tỉnh, đạt các tiêu chuần sau đây:

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết,

tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho công nhân, người

lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này và đạt các tiêu
chuẩn sau đây:

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người

trong cộng đồng;

b) Lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, có phạm vi ảnh

hưởng trong lĩnh vực, ngành, nghề; có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng,

giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề;

c) Chấp hành tốt các nội quy, quy trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh, an toàn

lao động. Tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động xã hội.

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng hằng năm cho nông dân đạt các

tiêu chuẩn sau đây:

a) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của

Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người

trong cộng đồng;
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b) Có mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định, có phạm vi ảnh hưởng trong địa

bàn thôn, bản, tổ dân phố và giúp đỡ hộ nông dân khác phát triển kinh tế, tạo việc
làm cho người lao động;

c) Tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội.

Điều 4. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban
nhân dân tỉnh”

1. Đối tượng:

a) Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua hằng năm của cụm, khối thi đua do Ủy
ban nhân dân tỉnh tổ chức;

b) Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua theo chuyên đề do Ủy ban nhân dân

tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên khi tổng kết phong trào.

2. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh"

hằng năm

Tập thể đạt các tiêu chuẩn quy định khoản 1 Điều 26 Luật số
06/2022/QH15; đạt số điểm thi đua cao nhất theo Bảng chấm điểm của cụm, khối
thi đua; thực hiện tốt quy chế của cụm, khối thi đua, được cụm, khối thi đua nhất
trí đề nghị, đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở lên trên tổng số thành viên của cụm,

khối thi đua.

3. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh"

theo chuyên đề

a) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt pháp luật về phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

b) Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả nội dung phong trào thi
đua theo chuyên đề do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, ban hành đầy đủ các văn

bản để tổ chức thực hiện phong trào thi đua, có tổ chức sơ kết, tổng kết, khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu theo thẩm quyền;

c) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua hoặc các nhiệm vụ được giao

trong phong trào thi đua;

d) Được cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phong trào thỉ đua bình
xét, lựa chọn và đề nghị, đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 80% trở lên trên tổng số thành

viên của Hội đồng Thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị.

Điều 5. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động
xuất sắc"

1. Đối tượng

a) Các cơ quan Đảng, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sở, ban, ngành
và tương đương; các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Đảng ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan Üy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường; các Hội quần
chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;
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b) Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và tương đương thuộc, trực thuộc cơ

quan, đơn vị thuộc tỉnh; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và tương đương thuộc

cấp xã quản lý;

c) Phòng, đơn vị thuộc chi cục; phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

d) Khoa, phòng và tương đương thuộc, trực thuộc trường chuyên nghiệp cấp
tỉnh quản lý; khoa, phòng và tương đương thuộc các đơn vị thuộc Sở Y tế;

đ) Cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

e) Đơn vị thuộc, trực thuộc các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý;

g) Doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 10 lao động trở lên; hợp tác xã; liên
hiệp hợp tác xã.

2. Tiêu chuẩn

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hằng năm cho tập thể đạt

các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật số 06/2022/QH15.

Điều 6. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

1. Đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” là đối tượng
quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 5 Quyết định này.

2. Tiêu chuẩn

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng hằng năm cho tập thể
đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật số 06/2022/QH15.

Chương IIШ
TIÊU CHUẢN XÉT TẶNG CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tặng hoặc truy tặng cho:

a) Cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a,

b, c, d, khoản 1 Điều 74 Luật số 06/2022/QH15.

b) Công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đạt một trong
các tiêu chuẩn sau:

Đạt một trong các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật số
06/2022/QH15.

Công nhân, người lao động có sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận
mang lại lợi ích có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, có phạm vi ảnh hưởng trong cơ

quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và có đóng góp trong việc đào tạo,
bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề.










































































